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THÊ GIỚI BÊN TRONG 


Con người đã đi dọc ngang Trái đất và đo được 
Trái đất. Vượt sa mạc, leo núi cao, lặn biển 
sâu, bay lên trời và lao vào vũ trụ. Gắn bó với 
kính hiển vi, con người đã nắm vững được chìa 


khoá đi vào thế giới của những cái vô cùng bé 


nhỏ. 
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Người dịch: CAO VIỆT ANH- LƯƠNG HƯNG 


(Dịch và minh họa theo nguyên bản 
của nhà xuất bản Casterman, Pháp) 
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bế óc 
RƠLE ÁNH SÁNG 


Từ dưới lên trên, kính hiển vi quang học 
đơn giản gôm nhiều bộ phận kết hợp lại đê 
làm cho kính hoạt động tốt. 

Kính có bệ hơi nặng để bảo đảm độ ổn 
định mà thiếu nó thì người ta không thể quan 
sát được. Mặt gương được điều chỉnh để phản 
chiêu ánh sáng lên vật kính và thị kính. Mặt 
gương hướng về ánh sáng ban ngày (cửa SỐ) 
hoặc theo hướng một nguồn sáng (đèn). 
Người quan sát điêu chỉnh độ nghiêng của 
mặt gương để chọn tư thế lý tưởng. 





Thị kính là một thâu kính 
để đặt mắt vào đó khi quan 
sát. Có một víf-me để điều 
chính đúng tâm. 


Thị kính 








Kính hiển vị quang học này 
bằng đông thau do Nachet chế 
tạo năm T670, thuộc phòng thí 
nghiệm Pasteur ở Pa-ri. 
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Vạt kính 
Tám bạch kim được khoan 
một cửa số trên có đặt một 
lá kính rát nhỏ và mồng. 
Hình danh trong suốt sẽ 
diđợc “phóng” lên mất. 
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HAI KÍNH LÚP CHÔNG NHAU 







Nguyên lý của kính hiển vi cũng đơn 
giản: phép lại sự phóng to của hai thâu kính. 
Vật kinh (thâu kinh đưới) tạo ra một hình ảnh 
được phóng to của vật quan sát, Hình ảnh đã 
được phóng to âv được thị kính (thâu kính 
trên) tiếp tục phóng to một lần nữa đên mắt 
của người quan sát. Những kính hiển vị mạnh 
nhật có thể phóng to đến 2000 Tần, 


Kính hiển vì có nhiều phụ 
tì kèm theo. Loại kính 
phô thông thường có Đa vật 
kinh (phóng lớn, phóng vừa, 
phóng nhỏ). 





Người ta chuẩn bị những lát càt rat 
mảnh (ví dục mô động vật hoặc: thu 
tật), và ép chặt giữa hai lá khủi dc 
cho ánh sáng Vuyên qua. 
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Mặt gương nhận và 
phản chiếu ánh sáng. 
Nhiều loại kính hiển vi 
có đèn chiếu sáng Dên 


(Fong. 







Những thị kính với 
nhiều cỡ khác nhau 
cho pháp quan sát 
các vật thích hợp. 





Dựa theo mâu kính thiên văn (từ này xuất 
hiện vào năm l6]]), người ta đa chế fqO 
ra kính hiển vì năm l656. Tất cả những 
vát quá nhỏ bé, không thể thấy được bằng" 


mắt thường thì gọi là hiển vì. 
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“DƯA TRỀN VAI CÁC BẬC TIỀN BỒI' 

Một nhà triết học đã nói câu đó để chi 
những người thuộc các thời đại kê tục nhau 
không ngừng tiến bộ. 

Đề tạo ra được kính hiển vi, phải có ý tưởng 
tập hợp được nhiều yếu tố. 

Những yếu tố đó là những cống hiến của 
nhiều nhà sáng chế vô danh về kính, về kim 
loại. của nhiều nghệ nhân gọt giũa tỉnh vì 
những thâu kính, và ngay cả việc làm ra một 
chiếc ốc vít đơn giản. 





KÍNH LUP TRONG THIÊN NHIÊN? 


Một câu hỏi bất ngờ: có thể có một dụng 
cụ quang học thật đơn giản ngoài ý muốn 
sắng tạo của con người không? 

Thật ra vẫn có đấy. Kính lúp này không 
có mặt gương, chẳng có núm vặn, cũng chàng 
có tay cầm, thế mà nó vẫn hoạt động rât là 
hoàn hảo. Nó chỉ là một giọt nước trên mặt 
một chiếc lá không thấm nước. Sức căng bên 
trong của giọt nước làm nó không bị tan ra. 
Giọt nước vốn có hai đặc tính cơ bản của một 
thấu kính phóng đại, đó là do nó trong suốt 
và có hình khum. 

Nhưng thật không may là loại kính lúp 
này, kể thì cũng xứng đáng với sự đơn giản 
của nó, lại không bao giờ có thể mang đi 
được. 


Độ phóng đại của mội 
kính lúp là từ 3 đến 10 
lần. 










Vạt được quan sát 


14. 





Sự ngắt HÌHHIệH có 
thể đặt vào tay mót 
người đi dạo chơi 
với một làng kinh 
chắc chắn và hoàn 
háo: thí địt HỘI cu 
gôm "iu(a cay da 
khô được bóc ra từ 
một thân cày; hoạc 
đơn gian là môi 
giÓf HHỚC, HỘI gioi 
SƯƠNG. 

Hình bên là bè mái 
một chiệc lá cày 
được Chụp qua thau 
kính tt nhiên cua 
MỘC 0LÓt nưỚC. 


---:-: Mắi 


Thâu kính (bè mài 
cong cho phép làm 
chuyển hướng ánh 
sảng). 


ảnh — được 
phóng to mà thát ra 


„ChỶ là một do anh. 


Hình ảnh là biểu 
hiện của đồ vật ö 
một góc độ khác với 
góc độ thật của nó. 











Những mảnh kính cổ xưa 
| nhật được biết đến là từ lòng 
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k quả đất của xứ Phênixi cổ đại. 
| Hãy hình dung một chuối sự 
Ạ.' trùng hợp: có một gốc củi 
5 XS đang cháy âm ỉ trên bãi cát, 

/ 7S. bông một cơn gió mạnh thối : 
== bùng lên. Hôm sau, trên 57 







những cục than còn lại, 
ai đó đã nhận thấy cát 


nóng chảy bám vào thành một vỏ bọc. Thế 





là người ta làm lại thí nghiệm với một lò bê 
như kiểu lò đúc kim loại và một ống thổi 
giống như chiếc đàn xếp. 

Kết quả thu được một thứ bột nhão, bột 
này đem nhuộm màu rôi làm cho trong suốt 
thì thành thủy tính. Việc tiếp theo là mài nhẫn 
bóng bằng thứ bột đá ngày càng mịn. Chỉ cần | 
ghép hai kính lúp lại với nhau là chẳng mấy 
chốc kính hiển vị đã được phát minh. Hai thấu 
kính chất lượng tốt phải được đặt cách nhau 

. đúng cự ly cần thiết và phải thật ổn đỉnh. 
Điêu này được giải quyết bằng một hệ thống, 
trục vit-me cố định với một ống đi động bằng ~ 
bánh xe rằng trong. 
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lrong số các hãng lớn sơn xuất 
kính hiền vỉ nổi tiếng thế giới, có 
thẻ kẻ tên hãng Canille Sếbastien 
Nachet ở Pari; hãng này vào năm 
I339 đã chế tạo được một thấu 
kính tiêu sắc (ánh sáng tràng 
1H YCH qua mà không bị phản tan). 
Karl Zeiss học nghè tại hãng đenad 
Ợ ức, HỚ vương kính năm lS46. 
Hai mươi năm xưu, ông đã san 
dựd( tới hàng nghìn chiếc kính hiển 
!l Côn hàng ()iy px ngày nay (tà 
HọI trong những hãng chính sản 
| \qt kính hiển vệ. 
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nà sản xuất kính đeo mát ở Middelburg là Hans 
lansen và con trai là Zacharias người Hà Lan đã phát mính : 
ra nguyên lý của kính hiển vi là phải có hai thấu kính. Lịch — _ 
sử chỉ ghi nhận việc này xảy ra vào quãng năm 1599, mã... <‹ 
không có chi tiết gì thêm. - 

Dụng cụ này có hiệu quả như một ảo thuật, được gã@i?” 
khoa học đương thời vô cùng tâm đắc, coi như mỘI ta ˆ 
mở vào thế giới rất bí mật của sự sống, và của cả vậkK6Ñ 

Tuy nhiên điều này không hề cản trở Galilê, nhà Ê 
văn học người Italia chế tạo ra chiếc kính thiên văn để 
quan sát các vì tinh tú. 




















Í» lêt CUỦA NGƯỜI DỆT THẢM 

Một người thợ dệt thảm 
ở thành phố Đenphơ là 
Anton Van Leeuwenhock 
(1632-1723) đã tự làm lấy 
một kính lúp để kiểm tra 
chất lượng thảm dệt của 
mình. Ông say sưa quan sát 
và đã lây mò thay thế sợi len bằng sợi cây, 


Š 





và tiếp đó là sợi của các tế bào động vật. 
Năm 1673 ông gửi những bản vẽ và nhận xét 
của mình đến Hội khoa học Hoàng gia ở Luân 
Đôn, nơi hội tụ những tìm tòi khoa học đương 
thời. Hội khoa học Hoàng gia đã cho dịch và 
phổ biến những tài liệu ấy. Nhờ vậy mà giới 
bác học châu Âu đã sớm biết đến tên 
tuổi của Leeuwenhock như một nhà 
nghiên cứu nghiệp dư đã phá mọi kỷ 
lục trong việc đi sâu khám phá thế 
giới vô cùng nhỏ bé. 

Vua nước Nga lúc ấy là Pie Đại 
Đế nghe phong phanh được kỳ tích 
ấy, đã giấu tên đến thăm thành phố 
Đenphơ vào năm l696. Nhà vua đã 
dành hản hai tiếng đồng hồ dán mắt 
vào thị kính của chiếc kính hiển vi 
tổ tiên này. Sau đó vì chất lượng thủy 
tình của kính chưa được hoàn hảo nên sáng 
chế này bị ngừng trệ. Lúc muốn có những 
phóng đại lớn thì chỉ thu được những hình 
ảnh lu mờ. Suốt trong hai thế kỷ, các nhà bác 
học đành phải dùng loại kính hiển vi chỉ có 
một thấu kính. 





Dụng cụ đếm sợi là 
một kính lúp "mà 
theo lịch sử. được 
dùng để đếm Sơi 
của một tấm vái. 
Ngày nay dụng cụ 
này còn được dùng 
để kiểm tra chất 
lượng của ảnh chụp 
hoặc của các ấn 
phẩm. 




















Chân dung Leeuwenhock ở Bảo tàng Leycc, Hà Lan 


Kính hiển ví của LeewwenhocK 
có kích thước nhỏ đến khó ngờ: tứ 
mép tấm đế đến đỉnh tay vặn chỉ 
cách nhau có 67mm. Đó là vì kính 
quang học của nó chỉ sơ đăng là 
mót viền bí thú y tình. Và cØ cấu thì 
lại càng đơn gián hơn nữa: ch có 
wai cái vít để điều chính vị trí vạt 


qItaH sát. 


Leceuwenhock dạ dạt được độ 
phóng đại gấp 160 lân, thậm chí 
200 lán. Ong đạt được điêu đó là 
nhờ dàng những hạt cườm thủy tình 
rất nhỏ nhưng rất tỉnh ví nên loại 
bỏ được hết các ánh ngũ sắc, nghĩa 
là làm mát hoàn toàn các tỉa màu 
của ánh sáng. 

Kính có một bộ phận điều chỉnh 
rát chính vác đế bao đảm hoạt 
đông TÔI. 








Khi chưa có máy ảnh mà 
ta chỉ có một mình với 
kinh hiển vi, làm thế nào để các 
nhà bác học đương thời chỉ ra cho 
| các đông nghiệp của mình những 
tì đã quan sát được trong kính? Chỉ có thể 
bằng cách vẽ, và làm sao vẽ được thật đúng. 

Dòng họ Mecdicis ở Italia, vào năm 1603 
đã thành lập ở thành phố Florence một hội 
các nhà bác học với cái tên đẹp đẽ là Viện 
hàn lâm Lynx. Hội này đã đón nhận chiếc 
kính hiển vi mới như một linh vật. 

Một thành viên của hội, ông Frances€o 
Stelluti, sau khi quan sát những con ong, đã 
tuyên bố: "Tôi đã vẽ chúng vô cùng thích thú 
và ngạc nhiên, vì đó là những điêu mà từ 
trước đến nay cả Aristote cũng như bất cứ 
nhà tự nhiên học nào chưa hê biết đến". 

Cho đến ngày nay, sự chính xác cúa hình 
vẽ các vật quan sát được trong kính hiển vi 
là vô cùng cần thiết cho các nhà nghiên cứu. 








Anh chụp nấm váng Của Cũng loại bọt. sửi 
dấm qua kính hiển VÌ nhự vậy do một nhà 
quang học (bọt sui nở trên quaH Sát Vẽ ra 

mặt các đô uống có men). 
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Có đến hàng triệu loại 
côn trùng có thể quan 
sát bằng kính hiển vi 
khi chúng còn sống 
(đối với những loại 
nhỏ nhát), hoặc khi 
chúng đã chết (loại 
lớn nhát). Hình trên là 
miệng con ong đương 
uống nước được phóng 
đại bằng kính hiển vị 
có ống kính cỡ lớn. 
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hời đại anh hùng của những chiếc kính 
lầu tiên, mỗi loại do một nghệ nhân 
e6 thể có những thay đối theo 
k đẠo biệt. Người thì muốn có 
hững „ tÔ điểm, người khác lại muốn 
_ thay đi ¡. Nơi Tào đòi hỏi chế ra một thứ kính 
_| hiển hvi có vẻ đồ SỘ, øây ấn tượng, nơi kia lại 
_ _ muốn lầm ra một loại có thể bỏ túi được. Còn 
|» người thợ cơ khí, những nghệ nhân thì 
| lo việc thiết kế, thí nghiệm, lấp ráp, chỉnh lý, 
ï | đánh bóng... 
| Kính hiển vi của một người Anh là 
| Hooke, hồi giữa thế kỷ XVII, có một nguồn 
| sáng và bộ phận hội tụ ánh sáng. Nhưng đến 
_ 8lữa thế kỷ XIX, người ta mới sáng tạo ra 
kính hiển vi có hai ống kính để quan sát bằng 
cả hai mắt (loại kính hiển vi hai thị kính). Rồi 
sau đó ít lâu, ra đời loại kính hiển vi khổng lô, 
có nhiều thị kính, làm cho nhiều người có thể 
cùng ngồi quanh một bàn tròn để quan sát 
chung một vật thể. 





Kính hiển vi nhỏ này làm 
bằng ngà voi (cuối thế ký 
XV1I) là một loại kính lúp 
mạnh và chắc chắn. 


Kính hiểm vì bỏ túi 
(thế kỷ XVII) có 
một vật kính để 
điều chỉnh - 
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” Công cụ của thế ký ÄVIH 


Kính hiển vi loại bó 
túi, đặt trong một 
hộp gó nhỏ 
(Manufance, 193]). 





hiển Vi 
của ltalia hồi cuối 
thế kỷ XVII chế tạo 
theo kính thiên văn 


K ính này 


của Œalilê. Cái trục 
ba chán làm cho 
ánh sáng dọi được 
vào mặt 91119 fFÔN. 


“ _#) 








——_—_-— —————~ 


Kinh hiện \í đdâY CÔ 
kiểu dáng la nhĩ một 


ngôi chùa Tâu, xuất 
hiên vào thế kỳ 
X (HH Cách điều 
chunh cô lô thông 
qua độ đài của một 


019 lông. 


XV 
Tang trí cùng thời. 





Chiếc kính hiển yi này của thế kỷ 
lII được chế tạo hài hòa với cách 





Không có ví đo vị lượng, 
cung chàng có thanh ràng 
điều chỉnh, đó là kiểu kính 
hiển vì thế kỳ XVIHI. Bà vào 
đó bệ của kính có thể sắp xếp 
được tát ca các phụ tùng. 





Kính hiển vỉ của 


thê kỷ trước, là 
mỘt fFOng những 
với luôn được 


nhà bác học Pháp 
Pastcur mang 
theo bên mình. 





Kính hiển vì kiểu súng lực, được 
trang bị ba vật kính, là một công ©ụ 
hoàn hảo của thế kỷ XIN. 





NGƯỜI QUAN SÁT GIỎI 
Khi sử dụng công cụ 
của các nhà nghiên cứu 
_đi trước, những nhà khoa 
học lịch sử đã có thể 
nấm được thực chất của 
những công cụ ấy, khi 
đặt mình vào vị trí của 
họ. Đo được tâm nhìn, 
phát hiện được "cái 
thần" của công cụ để có 
thể thấy lại được một vật cực nhỏ đã được 
biết, cho dù bề ngoài đã bị thay đối chút ít, 
đánh giá được tài năng đô họa của chúng... 
Marcello Malpighi (1625-1694) là bác sĩ 
và giáo sư ở Đại học Bologne (Italia). Ông 
đã tìm cách quan sát được những mạch máu 
nhỏ xíu, những mao mạch, và nhờ đó quan 
sát được sự tuân hoàn của máu mà Harvey đã 
phát hiện từ 
năm 625. — 
Ông đã tiến 
hành theo dõi 
bào thai phát 
triền trong quả 
trứng ấp, phân 
tích con tám - 
dưới vật kính 
và nhận thấy 
con tám cũng 
có đây đủ các | 
bộ phận nội tạng như những động vật lớn. 
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uang học và thién văn học đã làm say mê những nhà bác học lớn thời 
hục hưng. Kính thiên vấn xuất hiện ØZ Hà Lan từ thế kỷ XVII đã làm 


đ42 lộn những quan niệm vé thiên văn. Chỉ có một trở ngại là nó quá 


cÓng kénh. Để có thể nhìn được xa, người ta phải làm nhiều ống lồng 
V42 VỚI !Ìqiu, 


U40" sát là tHót cuóc pÍIHét lựa kỳ thú. Nhà nghiên cứu say sưa dán 
"Hát vào thị kính của kính hiển ví, quên mọi việc đời để cho tâm trí chư 

M trong thế giới cực nhỏ, Nhưng họ cũng phát biết trước là họ cản 
H/liớ1 cứu cái 9ì, phải biết đi sâu vào các chỉ tiết, nhưng cũng phát 
"hạn ra được những cái ngáu nhiên để loạt bỏ. Những nhà bác học thê 
ký XVIII là những nhà quan sát đam mẻ nung cũng rất có phương pháp. 


(Chán dung nhà bác học lawubemton, thế kỷ XVIH) 
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ĐÓ CHƠI VƯƠNG GIÁ VÀ TRÒ CHƠI KHOA HỌC 


Theo nhà văn Pháp Montaigne, những 
người sẽ được giao làm công Việc cai trị cần 
phải được giáo dục đặc biệt chủ đáo. Việc tu 
đường tình thần phải cần đổi với rèn luyện 
thê lực, am hiểu những tiến bộ mới nhât, là 
những chủ nhân tài năng và từng trải, tóm lại 
không điêu gì là được phép bỏ qua đôi với 
con cái các gia đình trâm anh thê phiệt. 

Thế kỷ XVIHI, kính hiển vì đã được bô 
sung vào những thiết bị trường học. Nhiều 
nghệ nhân tài hoa đã chê tạo ra những bệ kính 
bàng đông đen mạ vàng với những đường nét 
uôn lượn điệu nghệ như để cạnh tranh với 
những bộ đèn thờ đẹp để nhât hôi đó. Ngay 
ông kính cũng như được khoác bộ áo dạ hội: 
giây màu phủ véc-ni, đa bọc trang trí các hình 
vẽ mạ vàng lá, hoặc da cá có nhiều màu sắc 
tình tẻ.. 

Trong các phòng khách, những nhà giàu 

và những người nhàn rỏi cũng muốn tỏ ra lịch 
sự như kiêu bác học, nên củng ngôi dân mãt 
vào những chiếc kính hiển vi. Và họ cũng tỏ 
ra say mê hoặc ra vẻ sợ SỆT, khiếp hãi trước 
những hình ảnh mới lạ hoặc quái di. 








Những quan sát bằng 
kính hiến ví hồi giữa 
thế kỷ XVIII đá lôi kéo 
qHhưno thanh niên tò 
mò, thích giải trÍ VI 
chơi hơn là làm cho 
khoa học tiến lên. 
lhườns øọi một cách 
lịch sự là “bắt mạch" 
kính hiển vị. 





Vỏ ngoài của chiếc kính 
hiên ví này hồi thê kY 
AXVIII làm cho người tà 
không tháy được kính 
hiến ví lấn trong trang 
trí cua ngôi nhà. 

“Những thuộc tính của 


khoa học” - Tranh của 
họa sĩ Pháp Chardin 



























LOUIS PASTEUR 


Từ sáng tính mơ đến tối mịt, se 
không bao giờ rời khỏi chiếc kính hiển vi 
ở trong phòng thí nghiệm nhỏ bé của ông. 
Đó là vì cuộc đời của nhà bác học đã được 
đánh dấu bằng rất nhiều vấn đê cấp bách 
và thiết thực. Và những yêu câu giải đáp 
đã đưa ông đi rất xa. Năm 1857, những nhà 
cất rượu miền Bác nước Pháp chứng kiến 
việc sản xuất của họ bị tê liệt do quá trình 
lên men bị trục trặc. Pasteur đã chứng minh 
được việc này là do những vi khuẩn gây ra. 
Có thể diệt được chúng bằng cách hấp nóng 
nhanh tới 55°C (người ta gọi là cách ủ men 
Pasteur). Ông phát minh ra vãcxin đầu tiên 
chữa bênh tả ở gà con, rồi đến vãcxIn chữa 
bệnh nhiệt thán cho cừu, và Cuối cùng, 
Pasteur đã công bố cống hiến lớn lao trong 
việc chiến thắng bệnh dại (1885). Năm 
IS8§, ông sáng lập ra Viện Pastcur, vừa là 
trung tâm nghiên cứu, vừa là nơi chữa bệnh 


và giảng dạy. 


Chính 
nÌ(19 


dảm 


TƯ. 
vào 


-\ côn 


Vácxin 
đa 
nghiên 


1796: Đậu 








1665: Dại 
15%: Thương hàn 





trĩ 
CÔng 


trình nghiên cứu 
của Pasteur vê 
bệnh dại, người 


tỉn 
các 
dich 


Nhứữn 
chính 


LƯỢC 
C ứu 


KV 





Lao 


921: 
1923: Bạch hàu, 
ho gà 

1927: Uốn ván 
1932: Dịch hạch 
1940: Sốt chấy 
rận 

1954: Bại 
(Fe em 
1960: Sởi k 
1962: Sốt phái 
ban 

1973: Cúm 
1976: Viêm gan 


liệt 








Payteit fFong phòng thí "gi em 
(Tranh của Pournier đặt tại trường 
cao đảng sự phạm, Par 

THẾ NÀO LÀ MỘT CON VI TRÙNG? 

“Vị tràng là một sinh vật sông, phái 
nhìn bằng kính hiển vì, cầu tạo bơi 
một tẻ bào, có nguồn gộc là những vải 
thối rữa và những bệnh hay lầy” Từ 
wớ (ràng xuất hiện từ năm 1975, do nhà 
giải phảu người Pháp SédiHo 
(1804-1883) mượn từ một từ Hý Lạp 
là mikrobios có nghĩa là "đời sông 
ngắn ngủi”, Trước đó đã có ràt nhiều 
tứ nọ được dùng để chỉ những ví sinh 
uát, nh: ví động vật, tiều cảu, nâM, 
trung có, khuẩn phảy V.V... 


ị J0 đó đã có đôi chút làn lỏn vẻ sự ra 
đới của từ vì sinh vật học. 


























CAI VÔ CÙNG NHỎ 


Pasteur đã nói một câu nổi tiếng trong điển văn 
khánh thành Khoa tự nhiên Trường đại học Lille 
ngày 7 tháng 12 nam I&54 như sau: "... đó là do 
ngu nhiên, vâng, các ngài có thể nói như vậy, 
nhưng xin các ngài nhớ cho răng trong linh vực 
quan sát, sự ngầu nhiên chỉ có thể đến được với 
những bộ óc biết suy nghĩ”. 

Những nhà quan sát đơn giản đã miêu tả, và đôi 
khi tưởng tượng ra những thế giới khoáng vật, thực 
vật, động vật. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã bất 
gặp những cơ cấu của cuộc sống và giải thích được 
chúng đần dần theo những khám phá của họ. 
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NHỮNG PHÁ 1 MINHL ĐÁI [IÍ:® 


LôpIc cho ràng nơ tí luôn tiên ĐỘ, f4n ñ8gđ0i 
ta đi đần từ cái hâu như nhìn thấy đến cái VÕ cũng 
nhỏ. từ cái vô sinh đến sự sống. (u41 4á( HỘI %ỢI 
tóc, một sợi len, một vét rạch của TưƠI dao, một mạch 
cưa vào gó, mỘi mầu vụn bánh HH; mÔt mẤU Øl1Ấy, 
đều khám phá ra những thé giới dây bất ngƠ. 

Quan sát bàng kính hiện vĩ quan học, nước lá 
môi trường giàu những, VI đông vật nhất. Nước chứa 
rất nhiều tap chất khác nhau: Trong nước biến có vó 
vàn động vật và thực vậi phu du. Đó là những cơ 
thể nhỏ tí nhưng lại là nguôn thức án chính cua 
những loài vật khống lô của biển. thí dụ như cá voi. 
Khi quan sát chúng bảng kính hiến vi, cân phải chiếu 
sáng trên một nên den, vì đó đều là vật thế trong 
suốt. 
















4, nhà bác học người Pháp Louis 
§92-19&7) nhận thấy một chùm 
tia ¬, ri Ki giống như một tia sáng. 
 mh kẻ bước sóng 100.000 lần ngắn hơn. 
‡ Hai năn Sau. người ta đã phát minh ra cách 
trung những chùm tia ấy. Từ đó người ta 
— nghĩ tới một kính hiển vi điện tử, 
z tia điện từ thay cho ánh sáng thường để 
n phá những chi tiết vân chưa được biết 
của các vật cực nhỏ. Đến 1933 thì kính 
hiển vi điện tử được hoàn thiên và từ 1945 
được sử dụng phố biến. Hình ảnh bao giờ 
_cũng xuất hiện đcn trắng trên một màn huỳnh 
quang. Sau đó được tô màu nhân tạo để có 
thể phân biệt các tế bào được rõ hơn. 
Những phóng đại thu được đã làm chao 
đảo trí tưởng tượng lúc đó: các vật được 
phóng to lên đến một triệu lần. Thí dụ một 
hạt hông cầu có đường kính bảy mét, và một 
người bình thường cao tới 1700 km! 








Có hai loại kính 
hiến ví điện tử. 
Một loại là truyền, 
chum tia điện tử 
XNHYẾH qua — vất 
quah Sát; môi loại 
là quét, các điện tứ 
được quét lên bề 
mặt vát quan sát. 
Một số kính hiển 
VWằ được trang bị 
một hệ thông cho 
phép nhìn tháy 
được ca những 
H€UVỀH tứ. 
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Ông điện tử 


Chum điện tứ 








Kính hiển vì điện tứ loại 
quét cho phép thu được 
hình ảnh của vật nốt rõ 
từng chỉ tiết trên bẻ mặt. 
Vát quan sát được phu 
mỘt lớp kim loại, thí dụ 
một lớp vàng mỏng, để 
làn chất dán điện tứ. 
Vật được quan sát phản 
chiếu dấu vết điện tứ lên 
một máy tính tổng hợp 
các hình ảnh. Trên hình 
là hạt hỏng cản được 
phóng to gấp 6500 lân. 


Đèn chiếu trung gian 


Màn huỳnh quang 
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TIÊN TỚI MỘT TH GIỚI MỚI 


Từ giọt nước phóng to được hình ảnh đèn 
kính hiển vì điện tử, cho phép đi sâu vào cái 
cốt lỗi của vật chất, tầm nhìn của con người 
đã phải trải qua một chặng đường rât dài. Với 
Kính hiển vị điện tử, người ta đã có thê quan 
sắt trực tiếp những virut, những cơ thể sông 
nhỏ nhất được biết đến và cũng là nguôn gôc 
chính của bệnh tật. Có thể một ngày nào đó, 
kính hiển vì điện tử sẽ giúp ta phanh phúi 
được bí mật sự di căn của các tế bào ung thư. 
Kính hiển vị điện tử cũng là trợ thủ không thẻ 
thiêu của khá nhiêu nghề như: luyện kim (tạo 
những hợp kim), địa chất, khảo cổ (phân tích 
những vết tích vùi lấp trong lòng đàU), giám 
định tranh hoặc cảnh sát (nghiên cứu những 
đâu vân tay). 





!.2 





Màt cua các củn 
tràng gồm hàng tá” 
thản kính nhỏ (ướt 
tô màu nhân tạo). 


— -. `? 


\ 
| 


_ 





_ 





Con we bét này là anh em họ xa của nhện. Nó thuộc nhóm các loài nhện 
gôm những ký sinh trừng có thể truyền sang người những mám Đệnh tát. 
Người ta tháảy có những loạt ve Đét không thê diệt được trong khắp các 
nhà. Một chiếc giường nhỏ chứa tới hàng triệu con (được tô màu nhân tao). 


Những hình anh 
du tiên về câu trúc 
bón trong của kim loại 
dã làm say mé và gợi 
cam hứng cho Điết Đạo 
lọa xỉ (PM tượng "như 
KandinsÀy. 
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VE ĐẸP TÀI TÌNH 


Những bỏng hoa không lô, "ng cảnh 
hoa, bầu hoa, vòng, nhân, sợi, những từnt cây 
đầv nhánh chàng chịt, những thung lũng, 
đường hầm, núi non... rồi những quát vật đây 
lông lá có những hàm răng ghê sợ, giản. 
móng vuôt kinh khủng. Tât cá những hình 
anh đó vốn chỉ là những cái vô cùng nhỏ... 

Ngày nay, nhờ có kính hiển vi điện tử, 
người ta có thể phân tích, biến đổi và tái tạo 
hầu hết những yếu tố dù là do con người hay 
thiên nhiên tạo ra. 




















lầu là kẻ. 
nát của kí 
W_ điện tứ, | 
cứu về bụi 
phép làm" 
vực] Hhiều. 

(II(JHU, — ĐỒM 
HA § ý NGHIÊN 
thícl: một số Ị 
dị tứHụ, Hình. 
bén được. phải 
khoảng S000 ` 
Có. thể thảy _đ 
mọi thứ trong 4 
các Côn trùng, 
cát, sợi nhe Xu 


:_ Ẫ 


“ự 


Táo vỏ là  nẬM 
loại tảo biển. 
V- 
thông thường nÌ 
Những tảo, là ( 
MO HỘ SLELC địo, 
Và cổ” cấu lì 

không thua kén 
Mác V0, độ án kiến 
trúc lạ kỳ nhất. `. 


ị _ ` 
—“ Ẳ° 


Kích thước. 

nhướng vật nhỏ M 
quan sát ‹ lược 
bao nhiêu? ~ 


5 ¬ 
nà 
: .” /@ , 


l 
: ⁄ , 
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(),Imm (1 _ 
- Bàng kí 
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NỔI ÁM ẢNH CỦA CÁC NHÀ TIỂU THUYẾT 


Y tưởng tạo dựng loại nhân vật cảm thấy 
mình vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ thuộc vê 
các nhà văn Swift và Voltaire. Hai ông đã 
sáng tạo ra hai nhân vật siêu phàm là Gulliver 

726) và Micromégas (1752). 

Song phải đến thế ký XIX mới có câu 
chuyện khai thác tất cả các nguồn mà kính 
hiển vi cho phép. Năm 18935, André Bleunard 
xuât bản tiêu thuyết Luôn luôn nhỏ nhát, 
trong đó ba người dân dân được thu nhỏ bằng 
kích thước hiến vi, đã phải chiến đấu với một 
con ruồi và đàn kiến trước khi thám hiếm một 
øiọft nước băng bộ quân áo lặn. 


Năm 1919, làoy Cummings tường tượng 
ra một nhà hóa học, nhờ có liều thuốc thần 
diệu, đã lọt được vào vũ trụ hiển vi bằng một 
cái nhẫn vàng. 


Trong tác phẩm Một người trong đám vi 
fràneg xuất bản năm 1928, nhà tiểu thuyết 
Maurice Renard đã tạo ra một nhân vật không 
cưỡng được tự thu nhỏ lại. Sau khi đã chiến 
đấu với một con mèo, một con ong bâu, một 
con nhện, anh ta tự dấn sâu vào một vũ trụ 
hiển vi mà vài tháng sau mới thoát ra được. 
Than ôi! Thời gian mà các nhà bác học thời 
ấy cần có đề trả anh ta trở về với người thân 
đã làm anh ta già đi sáu mươi lăm năm. 


Chuyến du lịch 
quái dị là bộ phím 
của Richard 
Flietcher ra đời 


mô tả 


năm 96%, 


bên frong của cø 


thể. Trong phim có 
những cảnh tượng 
mê hồn: một bước 
tiến chóng mặt, 


tiếng đập của trái 


tia khi người ta 
đến gân, tiếng reo 
nh thác của cốc 
nước rót vào thực 
quản, cuộc chiến 


đấu chống những 
kháng thể... 
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Nhà văn Ailen Jonathan Swift (1667-1745) đa sảng 
tạo ra nhiều tình tiết cuốn hút bạn đọc trong cuộc 
sống để náng cao hiểu biết cho họ. Ông đã làm cho 
Gulliver khi thì là một gã khổng lồ giữa đám từ hon, 
lúc lại là anh làn tịt giữa những người cao lớn. 
Chẳng hạn Gulliver đã đến thăm xứ tí hon Lilliput. 
Ở đó những người dân không cao quá một §an§ faÿ. 
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ĐE BIET NHIEU HOÀ 
CON CHÂY XÃ THÂN 
Hai nhà du lich dũng cảm của 
thê ky XIX là linh mục Hục và 
Gabet đã đến Lasa|thủ phủ của 
Tây Tạng. Nhà chức trách 
lrung Hoa nghỉ ngỡ hai ông, đã 
kham phá hành lý của họ và 
chât vấn về một dụng cụ kỳ la 
mà họ mang theo dùng đê làm 
gì? Linh mục Huc bèn hỏi xin 
chọ một con chấy. Điều này thì 
chăng có gì khó ca. Nhưng khi 
nhưng nhà chức trách châu Á 
thấy con chấy phình lên bằng 
con cua, lại đương ngọ nguậy 
dưới ống kính, thì họ vôi trả lại tự 
do ngay cho hai ông. Tất nhiên 
con chây cũng được phóng thích. 








Hình bên là HH1 
chiếc nấm được phó" 
to khoảng 1000 lần. 
Nấm này có ở khăp 


-nơi: trong bụi Đệm 


trên mặt đất, ở các 
loài tÍuíc vát... 
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“Viên Pạsi tt Ở PafL dc ĐIÓtI tROHU HÌNŒH9 trulHỦ0 Ẳtâm thể oiót đâu tiên 
noÏn lỊ I(t({ C() jJ((I1 \'\( fÍHf( HUÏHCIH vửnlh ltOt ~ Ioa1l tfO(111 DÍHC \'tự CO các 
khoa ñọc về Sự sóng và sức khoe con người. Hàng nghìn nhà nghiên cứu 
làm VIỆC EFOHG Hià110 trăm Dòng tí !IghHệm, đi sáu ngihHên cứu các nhân 
t6 HÍCIH FHIĐ, SIf pÌaf trIẾNI Của các tế bào trọ thự, quá trình tự về 
của cơ thể (micn dịch học). Có 26 viện trên thể giới bạo đảm cho sự 
/Igluép cua Ƒastc! [HOIIL (HỌC (TH TrÌ. 
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Người không lò wà chiếc tàu tí hon (Theo tác phám Micromégas 
của nhà văn Pháp Voltaire). 
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Số XB 








Ai đà sang chè ra kinh hiện vì 2 
Có một òng tô tạo sản mọi thư 
trong thiên nhiền không 2 

Vì sao kinh hiện vìị phải ở trong 
bóng tôi làu như vậy ? 

Thẻ nào là kinh hiển vì điền tử 
truyền và quét ? 

Một nhà quan sát giỏi 

phải như thê nào ? 

+ Lảt cả những điều lý thủ ấy 
sẻ được giải đáp cho bạn 

trong cuôn sách này. 
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